   HỘI SINH VIÊN TỈNH THANH HÓA
 BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
           

 Thanh Hoá, ngày 04 tháng 01 năm 2019
               Số: 06 /QĐ-HSV

QUYẾT ĐỊNH
Về việc trao tặng danh hiệu "sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2017 - 2018

BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC


- Căn cứ điều lệ Hội sinh viên;


- Căn cứ quy chế thi đua, khen thưởng của Ban Chấp hành Hội sinh viên trường Đại học Hồng Đức;


- Căn cứ Hướng dẫn của Ban thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Hồng Đức về việc hướng dẫn triển khai cuộc vận động "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2017 - 2018;


- Căn cứ đề nghị của Ban Chấp hành Liên chi Hội Sinh viên các khoa về việc xét trao tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2017 - 2018;


- Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét trao tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2017 - 2018 và đề nghị của Hội Sinh viên trường Đại học Hồng Đức.

quyÕt ®Þnh:

Điều 1. Trao tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2017 - 2018 cho 76 sinh viên thuộc Hội Sinh viên trường Đại học Hồng Đức.
(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Hội Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức, Liên chi Hội Sinh viên các khoa và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TW Hội SVVN (để b/c);

- BTV Tỉnh đoàn (để b/c);

- Đảng uỷ, BGH (để b/c);

- BTV Đoàn TN (để b/c);

- Các LCH (để t/h);

- Lưu VP.
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

DANH HIỆU SAO THÁNG GIÊNG NĂM HỌC 2017 - 2018
	STT
	Họ và 
	tên
	Lớp
	Khoa
	Ghi chú

	1. 
	Bùi Huyền 
	Thương
	K18A ĐH GDTH
	GDTH
	


( Ấn định danh sách này có 01 Sinh viên)

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP TW NĂM HỌC 2017 - 2018

	STT
	Họ và 
	tên
	Lớp
	Khoa
	Ghi chú

	1. 
	Bùi Huyền 
	Thương
	K18A ĐH GDTH
	GDTH
	

	2. 
	Lê Bá 
	Quyết
	K18A ĐH Kế toán
	KT- QTKD
	


( Ấn định danh sách này có 02 Sinh viên)
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG CẤP TỈNH
DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” NĂM HỌC 2017 - 2018
	STT
	Họ và 
	tên
	Lớp
	Khoa
	Ghi chú

	1. 
	Trịnh Vi Thu
	Hiền
	K18 ĐHSP Tiếng Anh
	Ngoại ngữ
	

	2. 
	Lương Thị
	Huệ
	K18 ĐHSP Tiếng Anh
	Ngoại ngữ
	

	3. 
	Nguyễn Anh
	Trang
	K19A ĐHGD Tiểu học
	GDTH
	

	4. 
	Nguyễn Huyền
	Mai
	K18C ĐHGD Mầm non
	GDMN
	

	5. 
	Lê Thị
	Dung
	K19C ĐHGD Mầm non
	GDMN
	

	6. 
	Lê Thị
	Nhung
	K18 ĐH GDTC
	GDTC
	

	7. 
	Hà Thị
	Hồng
	K18 ĐH Luật
	LLCT-Luật
	

	8. 
	Phạm Huyền
	Trang
	K19 ĐH QTKD
	KT-QTKD
	

	9. 
	Đào Thanh 
	Trà
	K18 ĐH Chăn nuôi thú y
	NLNN
	

	10. 
	Lê Đức
	Anh
	K18 ĐH KTĐ-ĐT
	KTCN
	


( Ấn định danh sách này có 10 Sinh viên)
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG CẤP TỈNH DANH HIỆU
 “TẬP THỂ 5 TỐT CẤP TỈNH” NĂM HỌC 2017 - 2018
	STT
	Khoa
	Ghi chú

	1. 
	Liên chi hội Khoa Ngoại Ngữ
	

	2. 
	Liên chi hội Khoa Tâm lý giáo dục
	


( Ấn định danh sách này có 02 tập thể)
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Thanh Hoá, ngày 04 tháng 01 năm 2019
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG CẤP TRƯỜNG
DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” NĂM HỌC 2017 – 2018
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Khoa
	Ghi chú

	1. 
	Nguyễn Thị Ngọc
	Anh
	K18 ĐH KTMT
	KTCN
	

	2. 
	Vũ Trung
	Kiên
	K18 ĐH KTĐ-ĐT
	KTCN
	

	3. 
	Trương Thị
	Oanh
	K18 ĐH KTMT 
	KTCN
	

	4. 
	Nguyễn Duy
	Bắc
	K19 ĐH KTĐ-ĐT
	KTCN
	

	5. 
	Trịnh Ngọc
	Thức
	K20 ĐH KTCT-XD
	KTCN
	

	6. 
	Hoàng Thị Tố
	Linh
	K19 ĐH Nông học
	NLNN
	

	7. 
	Lê Xuân
	Dương
	K19 ĐH CNTY
	NLNN
	

	8. 
	Quách Minh
	Chiến
	K18 ĐH CNTY
	NLNN
	

	9. 
	Nguyễn Bá
	Mạnh
	K18 ĐH CNTY
	NLNN
	

	10. 
	Nguyễn Văn
	Hiếu
	K20 ĐH CNTY 
	NLNN
	

	11. 
	Nguyễn Trọng
	Vượng
	K18 ĐH BVTV
	NLNN
	

	12. 
	Ngô Thị
	Huế
	K20 ĐH Tâm lý học
	TLGD
	

	13. 
	Trần Thị Thanh
	Phương
	K19  ĐHSP Tiếng Anh
	Ngoại ngữ
	

	14. 
	Lê Diệu
	Thùy
	K18  ĐHSP Tiếng Anh
	Ngoại ngữ
	

	15. 
	Đặng Thị
	Trang
	K18  ĐHSP Tiếng Anh
	Ngoại ngữ
	

	16. 
	Nguyễn Diệu
	Mai
	K20B  ĐHSP Tiếng Anh
	Ngoại ngữ
	

	17. 
	Lê Thị Hồng
	Tuyết
	K20B  ĐHSP Tiếng Anh
	Ngoại ngữ
	

	18. 
	Cù Khánh
	Linh
	K20B  ĐHSP Tiếng Anh
	Ngoại ngữ
	

	19. 
	Vũ Thị
	Hiền
	K18A ĐHGD Tiểu học
	GDTH
	

	20. 
	Nguyễn Hoa
	Thiên
	K19B ĐHGD Tiểu học
	GDTH
	

	21. 
	Trương Thị
	Khuê
	K19A ĐHGD Tiểu học
	GDTH
	

	22. 
	Bùi Ngọc
	Ánh
	K19A ĐHGD Tiểu học
	GDTH
	

	23. 
	Trương Thùy
	Dung
	K20A ĐHGD Tiểu học
	GDTH
	

	24. 
	Đặng Thị
	Duyên
	K18C ĐHGD Tiểu học
	GDTH
	

	25. 
	Hà Hoài
	Giang
	K18C ĐHGD Tiểu học
	GDTH
	

	26. 
	Nguyễn Thị Mỹ
	Duyên
	K18A ĐHGD Tiểu học
	GDTH
	

	27. 
	Cao Hoàng
	Huy
	K19B ĐHGD Tiểu học
	GDTH
	

	28. 
	Phạm Thị
	Sự
	K18C ĐHGD Tiểu học
	GDTH
	

	29. 
	Phạm Thúy
	Hạnh
	K20B ĐHGD Tiểu học
	GDTH
	

	30. 
	Trịnh Thị Thảo
	Linh
	K20B ĐHGD Tiểu học
	GDTH
	

	31. 
	Đàm Nguyễn Trà
	My
	K19B ĐHGD Tiểu học
	GDTH
	

	32. 
	Nguyễn Thị Thu
	Giang
	K19A ĐHGD Tiểu học
	GDTH
	

	33. 
	Nguyễn Văn
	Đình
	K18A ĐHSP Tiểu học
	GDTH
	

	34. 
	Đỗ Thị
	Nhàn
	K18A ĐHSP Ngữ Văn
	KHXH
	

	35. 
	Phạm Hữu
	Hảo
	K18A ĐHSP Ngữ Văn
	KHXH
	

	36. 
	Nguyễn Thị Vân
	Anh
	K18B ĐHSP Ngữ Văn
	KHXH
	

	37. 
	Nguyễn Thị Thiên
	Lý
	K18B ĐHSP Ngữ Văn
	KHXH
	

	38. 
	Nguyễn Thùy
	Linh
	K19 ĐHSP Ngữ Văn
	KHXH
	

	39. 
	Nguyễn Thị
	Vân
	K20 ĐHSP Ngữ Văn
	KHXH
	

	40. 
	Lục Thị
	Huyền
	K18 ĐH Xã hội học
	KHXH
	

	41. 
	Nguyễn Thị Thiên
	Trang
	K18B ĐHSP Ngữ Văn
	KHXH
	

	42. 
	Nguyễn Thị
	Liên
	K20 ĐHSP Ngữ Văn
	KHXH
	

	43. 
	Nguyễn Huyền
	Trang
	K18 ĐH Việt Nam học
	KHXH
	

	44. 
	Đặng Thị
	Mừng
	K18 ĐHSP Địa lý
	KHXH
	

	45. 
	Hà Như
	Quỳnh
	K19 ĐH QLTN-MT 
	KHXH
	

	46. 
	Lê Thị Ly
	Na
	K18A ĐHSP Ngữ Văn
	KHXH
	

	47. 
	Ngô Văn
	Thảo
	K18 ĐH Luật
	LLCT-Luật
	

	48. 
	Trương Thị Mỹ
	Linh
	K19 ĐH Luật
	LLCT-Luật
	

	49. 
	Nguyễn Ngọc
	Thảo
	K19 ĐH Luật
	LLCT-Luật
	

	50. 
	Đặng Đình
	Khải
	K20 ĐH Luật
	LLCT-Luật
	

	51. 
	Trịnh Quang
	Đạo
	K20 ĐH Luật
	LLCT-Luật
	

	52. 
	Đỗ Thị
	Duyên
	K19A ĐHGD Mầm non
	GDMN
	

	53. 
	Nguyễn Thị
	Hoàn
	K19A ĐHGD Mầm non
	GDMN
	

	54. 
	Đỗ Cẩm
	Ly
	K19B ĐHGD Mầm non
	GDMN
	

	55. 
	Lê Thị Hồng
	Nhung
	K19C ĐHGD Mầm non
	GDMN
	

	56. 
	Lò Thị
	Mong
	K18A ĐHGD Mầm non
	GDMN
	

	57. 
	Thiều Thị Xuân
	Mai
	K18A ĐHGD Mầm non
	GDMN
	

	58. 
	Lê Thị Mỹ
	Linh
	K18B ĐHGD Mầm non
	GDMN
	

	59. 
	Nguyễn Thj
	Thắm
	K18B ĐHGD Mầm non
	GDMN
	

	60. 
	Trương Thị
	Nga
	K18C ĐHGD Mầm non
	GDMN
	

	61. 
	Trịnh Thị
	Bích
	K18D ĐHGD Mầm non
	GDMN
	

	62. 
	Lê Thị
	Lan
	K18D ĐHGD Mầm non
	GDMN
	

	63. 
	Bùi Quỳnh
	Giang
	K18E ĐHGD Mầm non
	GDMN
	

	64. 
	Nguyễn Thị Hoàng
	Yến
	K20C ĐHGD Mầm non
	GDMN
	

	65. 
	Hoàng Khánh
	Huyền
	K38 CĐGD Mầm non
	GDMN
	

	66. 
	Trần Thị
	Lan
	K19 ĐHSP Hóa học
	KHTN
	

	67. 
	Nguyễn Đăng
	Tuấn
	K18 ĐHSP Vật lý
	KHTN
	

	68. 
	Lê Trọng
	Nam
	K18A ĐH Kế toán
	KT-QTKD
	

	69. 
	Nguyễn Thị Hương
	Quỳnh
	K20B ĐH Kế toán
	KT-QTKD
	

	70. 
	Lê Thị
	Quỳnh
	K19 ĐH Kế toán
	KT-QTKD
	

	71. 
	Lại Thanh
	Duyên
	K20B ĐH Kế toán
	KT-QTKD
	

	72. 
	Trịnh Thị
	Út
	K20A ĐH QTKD
	KT-QTKD
	

	73. 
	Nguyễn Thị
	Phương
	K20A ĐH QTKD
	KT-QTKD
	

	74. 
	Lương Minh
	Đức
	K20 ĐH Kinh tế
	KT-QTKD
	

	75. 
	Nguyễn Kim
	Tuyến
	K20A ĐH QTKD 
	KT-QTKD
	

	76. 
	Lê Thị Phương
	Hà
	K20 ĐH TCNH 
	KT-QTKD
	



                          ( Ấn định danh sách này có 76 Sinh viên)
	
	TM. BCH HỘI SINH VIÊN

CHỦ TỊCH
Lê Đức Đạt


